
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

   

Số:             /QĐ-BGDĐT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2023 

 QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận danh hiệu thi đua  
                      

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng 

ngành Giáo dục; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Giáo dục 

ngày 08 tháng 12 năm 2023;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

         QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” cho 219 cá nhân đã 

có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2020 - 2021 đến năm 

học 2022 - 2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Kèm theo danh hiệu thi đua, mỗi cá nhân được thưởng theo mức 

thưởng quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ, trích từ quỹ thi đua, khen thưởng của đơn vị trình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng đơn vị có 

liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, TCCB.  

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 
               
 

 
 

Ngô Thị Minh 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

                          

DANH SÁCH 
Các cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” năm học 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGDĐT ngày          tháng 12 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

1.  PGS.TS  

 

Đặng Xuân Bình Trưởng phòng, Phòng Công tác Học sinh 

sinh viên, Trường Đại học Nông lâm, Đại 

học Thái Nguyên 

2.  PGS.TS  

 

Lê Văn Thơ Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường 

Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên 

3.  Tiến sĩ Trần Thị Phả Trưởng Bộ môn Khoa học và Quản lý 

môi trưởng, Khoa Môi trường, Trường 

Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên 

4.  Tiến sĩ  Vũ Thị Thu Lê Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản, 

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

5.  Tiến sĩ Đặng Thị Mai Lan Phó Trưởng Bộ môn Thú ý, Khoa Chăn 

nuôi thú y, Trường Đại học Nông lâm, 

Đại học Thái Nguyên 

6.  Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh Giảng viên, Khoa Quản lý Tài nguyên, 

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

7.  PGS.TS  Nguyễn Tiến Dũng Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ 

sinh học và Công nghệ thực phẩm, 

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái 

Nguyên 

8.  Thạc sĩ  Lưu Hồng Sơn Giảng viên, Khoa Công nghệ sinh học và 

Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học 

Nông lâm, Đại học Thái Nguyên 

9.  PGS.TS  Trần Quốc Hưng Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học 

ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm, Đại 

học Thái Nguyên 

10.  PGS.TS Vũ Ngọc Kiên Giảng viên cao cấp Khoa Điện, Trường 

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học 

Thái Nguyên 

11.  Tiến sĩ  Phạm Minh Tân Trưởng khoa, Khoa học cơ bản và Ứng 

dụng, Trường Đại học Kỹ thuật Công 

nghiệp, Đại học Thái Nguyên 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

12.  PGS.TS Hà Trần Phương Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

13.  Tiến sĩ Vũ Vân Anh Trưởng Bộ môn Địa lý Việt Nam và Thế 

giới, Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Thái Nguyên 

14.  PGS.TS  Nguyễn Thị Hiền Lan Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa, Khoa 

Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Thái Nguyên 

15.  PGS.TS Đỗ Trà Hương Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng khoa, 

Khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm, 

Đại học Thái Nguyên 

16.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng Phó Trưởng khoa, Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên 

17.  Tiến sĩ  Trần Ngọc Bích Giảng viên chính, Khoa Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Thái Nguyên 

18.  Tiến sĩ  Nguyễn Thị Út Sáu Phó Trưởng khoa, Khoa Giáo dục Mầm 

non, Trường Đại học Sư phạm, Đại học 

Thái Nguyên 

19.  Tiến sĩ Lê Thị Thương 

Thương 

Phó Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ Giáo dục 

Mầm non, Khoa Giáo dục Mầm non, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên 

20.  Tiến sĩ   Trần Ngọc Hà Trưởng phòng, Phòng Công nghệ thông 

tin và Thư viện, Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Thái Nguyên 

21.  Tiến sĩ Đặng Thị Oanh Trưởng khoa, Khoa Kinh tế - Du lịch, 

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh 

Lào Cai 

22.  Tiến sĩ  Trương Thị Thùy 

Dương 

Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn 

vệ sinh thực phẩm, Khoa Y tế công cộng, 

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái 

Nguyên 

23.  Tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Kế 

toán tài chính, Khoa Kế toán, Trường 

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 

Đại học Thái Nguyên 

24.  PGS.TS  Nguyễn Thị Gấm Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa 

Marketing, Thương mại và Du lịch, 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Trường Đại học Kinh tế và  Quản trị kinh 

doanh, Đại học Thái Nguyên 

25.  Tiến sĩ Vũ Quỳnh Nam Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu kinh 

tế và Phát triển nguồn nhân lực, Trường 

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 

Đại học Thái Nguyên 

26.  Tiến sĩ Nguyễn Bích Hồng Trưởng phòng, Phòng Khoa học công nghệ 

và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái 

Nguyên 

27.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Vân Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế, Trường 

Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, 

Đại học Thái Nguyên 

28.  PGS.TS Ngô Văn Giới Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Thái Nguyên 

29.  PGS.TS  Phạm Thế Chính Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Thái Nguyên 

30.  Tiến sĩ Nguyễn Thu Quỳnh Giảng viên chính, Khoa Dược, Trường 

Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên 

31.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học 

và Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương Hồ Chí Minh 

32.  PGS.TS  Trần Đình Tuấn Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm 

Trung ương 

33.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung 

ương 

34.  Thạc sĩ Khoa Việt Hà Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi 

dưỡng kiến thức, Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung ương 

35.  Thạc sĩ Mai Thị Minh Ngọc Chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý 

chất lượng, Trường Đại học Mở Hà Nội 

36.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Mai Chủ nhiệm khoa, Khoa Du lịch, Trường 

Đại học Mở Hà Nội 

37.  Tiến sĩ An Thị Hoài Thu Anh Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa 

Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao 

thông vận tải 

38.  Tiến sĩ Lương Xuân Chiểu Giám đốc Trung tâm Khoa học công 

nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học 

Giao thông vận tải 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

39.  Tiến sĩ Khương Thị Hà Giảng viên, Trưởng bộ môn Máy động 

lực, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao 

thông vận tải 

40.  PGS.TS Trần Ngọc Hiền Giảng viên, bộ môn Thiết kế máy, 

Trưởng khoa Cơ khí, Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

41.  PGS.TS Phạm Văn Phê Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

Trường Đại học Giao thông vận tải 

42.  Tiến sĩ Nguyễn Đăng Phóng Giảng viên, Bộ môn Kết cấu, Khoa Công 

trình, Trường Đại học Giao thông vận tải 

43.  PGS.TS Hồ Xuân Nam Giảng viên chính, Bộ môn Thuỷ lực - 

Thuỷ văn, Khoa Công trình, Trường Đại 

học Giao thông vận tải 

44.  Tiến sĩ Lê Quỳnh Chi Phó Trưởng Bộ môn Quy hoạch, Khoa 

Kiến trúc và Quy hoạch, Trường  Đại 

học Xây dựng Hà nội 

45.  Tiến sĩ Vũ Chí Công Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ và Quản 

lý xây dựng, Khoa Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp, Trường Đại học Xây 

dựng Hà Nội 

46.  Tiến sĩ Vũ Quốc Hưng Trưởng Bộ môn Cảng - Đường Thủy, 

Khoa Công trình Thủy, Trường  Đại học 

Xây dựng Hà Nội 

47.  Tiến sĩ Nguyễn Quốc Toản Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế và Quản 

lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng 

Hà Nội 

48.  PGS.TS  Nguyễn Phong Điền Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà 

Nội 

49.  Thạc sĩ Hoàng Văn Quang Chuyên viên chính Phòng Tổ chức Cán 

bộ, Đại học Bách khoa Hà Nội 

50.  GS.TS  Nguyễn Đức Hòa Phó Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế về 

khoa học vật liệu, Đại học Bách khoa Hà 

Nội 

51.  PGS.TS  Trương Việt Anh Trưởng phòng, Phòng Quản lý chất 

lượng, Đại học Bách khoa Hà Nội 

52.  PGS.TS  Huỳnh Thị Thanh 

Bình 

Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông, Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

53.  GS.TS  Nguyễn Đức Toàn Giảng viên cao cấp Trường Cơ khí, Đại 

học Bách khoa Hà Nội 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

54.  Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh Trưởng Bộ môn Vi sinh-Hoá sinh-Sinh 

học phân tử, Viện Công nghệ Sinh học 

và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

55.  PGS.TS  Trần Vĩnh Hoàng Phó Trưởng Bộ môn Hoá vô cơ và đại 

cương, Viện Kỹ thuật Hoá học, Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

56.  PGS.TS  Hoàng Thị Thu Hương Giảng viên cao cấp Viện Khoa học và 

Công nghệ Môi trường, Đại học Bách 

khoa Hà Nội 

57.  Tiến sĩ Hồ Viết Thắng Phó Trưởng khoa, Khoa Hóa, Trường 

Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

58.  Tiến sĩ Lê Văn Thảo Trưởng Bộ môn, Khoa Xây dựng Công 

trình Thủy, Trường Đại học Bách khoa, 

Đại học Đà Nẵng 

59.  Tiến sĩ Huỳnh Thị Diệu Linh Trưởng bộ môn, Trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Đà Nẵng 

60.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Kinh 

tế học, Khoa Kinh tế, Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 

61.  Tiến sĩ Đinh Văn Trọng Trưởng bộ môn, Khoa Lý luận Chính trị, 

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà 

Nẵng 

62.  Tiến sĩ Dụng Văn Lữ Giảng viên, Khoa Vật lý, Trường Đại 

học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng 

63.  Tiến sĩ Hà Văn Hoàng Giảng viên, Khoa Tâm lý - Giáo dục, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà 

Nẵng 

64.  PGS.TS  Lưu Trang Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm, 

Đại học Đà Nẵng 

65.  Tiến sĩ Phan Thị Yến Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học và 

Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Đà Nẵng 

66.  Thạc sĩ Bùi Văn Hùng Giảng viên, Khoa Cơ khí, Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 

67.  Tiến sĩ Trương Thị Hoa Trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Khoa 

Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng 

68.  Thạc sĩ Ngô Tấn Thống Trưởng phòng, Phòng Cơ sở vật chất, 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại 

học Đà Nẵng 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

69.  Tiến sĩ Bùi Trung Hiệp Phó Trưởng phòng, Phòng Công tác Sinh 

viên, Trường Đại học Kinh tế, Đại học 

Đà Nẵng 

70.  PGS.TS  Bùi Trọng Hiếu Trưởng Bộ môn Thiết kế máy, Khoa Cơ 

khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

71.  PGS.TS  Ngô Khánh Hiếu Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh Động cơ đốt trong, Khoa Kỹ thuật 

Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

72.  PGS.TS Đặng Đăng Tùng Giám đốc, Văn phòng Đào tạo Quốc tế, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

73.  GS.TS Nguyễn Thị Thanh 

Mai 

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

74.  PGS.TS  Trương Hải Nhung Phó Trưởng khoa, Khoa Sinh học - Công 

nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

75.  Tiến sĩ Nguyễn Chí Nhân Trưởng Bộ môn Vật lý Điện tử, Khoa 

Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

76.  PGS.TS  Đinh Điền Giám đốc, Trung tâm Ngôn ngữ học 

Tính toán, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

77.  PGS.TS  Trần Thị Thanh Vân Trưởng khoa, Khoa Khoa học và Công 

nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

78.  PGS.TS  Hoàng Thị Đông Quỳ Trưởng Bộ môn Vật liệu Polymer và 

Composite, Khoa Khoa học và Công 

nghệ vật liệu, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

79.  PGS.TS  Đào Nguyên Khôi Trưởng khoa, Khoa Môi trường, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

80.  PGS.TS  Tô Thị Hiền Trưởng Bộ môn Công nghệ Môi trường, 

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

81.  Thạc sĩ Dương Thị Bích Huệ Giảng viên, Khoa Môi trường, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

82.  GS.TS  Đặng Đức Trọng Giám đốc, Trung tâm Khoa học Toán 

học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

83.  PGS.TS  Vũ Bích Ngọc Trưởng phòng Thí nghiệm Nghiên cứu 

và ứng dụng tế bào gốc, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

84.  Tiến sĩ Phan Thanh Định Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 

85.  Tiến sĩ Ngô Thị Thu Trang Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường 

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

86.  GS.TS  Lê Thanh Hải Viện trưởng, Viện Môi trường và Tài 

nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

87.  PGS.TS  Châu Nguyễn Xuân 

Quang 

Phó Viện trưởng, Viện Môi trường và Tài 

nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

88.  Thạc sĩ Phạm Quốc Khánh Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp - Kế 

hoạch, Viện Môi trường và Tài nguyên, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

89.  Thạc sĩ Ngô Ngọc Hoàng 

Giang 

Nghiên cứu viên, Phòng Thủy văn và Tài 

nguyên nước, Viện Môi trường và Tài 

nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

90.  Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Trưởng phòng, Phòng Quản lý Môi 

trường, Viện Môi trường và Tài nguyên, 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

91.  Thạc sĩ Huỳnh Thị Hải Quyên Chuyên viên chính, Ban Tổ chức - Cán 

bộ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

92.  PGS.TS

. BS  

Phạm Anh Vũ Thụy Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Khoa Y, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

93.  Ông Đới Sỹ Hùng Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính - 

Tổng hợp, Nhà Xuất bản Đại học Quốc 

gia Thành phố Hồ Chí Minh 

94.  PGS.TS Phạm Thị Thu Hiền Trưởng bộ môn Thiết bị Y tế, khoa Kỹ 

thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

95.  PGS.TS  Lê Văn Thăng Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Bách 

khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

96.  PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Trưởng khoa, Khoa Cơ khí, Trường Đại 

học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

97.  PGS.TS Phạm Trung Kiên Giảng viên, Bộ môn Công nghệ Vật liệu 

Silicat, Khoa Công nghệ Vật liệu, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

98.  PGS.TS Trương Tích Thiện Trưởng khoa, Khoa Khoa học Ứng dụng, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

99.  Tiến sĩ Trương Tuấn Anh Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, 

Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

100.  Tiến sĩ Võ Nguyễn Xuân Quế Trưởng phòng Thí nghiệm Phân tích môi 

trường, Khoa Môi trường và Tài nguyên, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

101.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Đức 

Nguyên 

Trưởng Bộ môn Quản lý Sản xuất và 

Điều hành, Khoa Quản lý Công nghiệp, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

102.  PGS.TS Bùi Mai Hương Trưởng phòng, Phòng Quản trị Thương 

hiệu - Truyền thông, Trường Đại học 

Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

103.  PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh Công nghệ Hóa học và Dầu khí, 

Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

104.  Tiến sĩ Nguyễn Hoàng 

Chương 

Phó Trưởng phòng, Phòng Khoa học 

công nghệ, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

105.  Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hải Phó Trưởng Bộ môn Hóa dược, Khoa 

Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

106.  PGS.TS  Lê Tiến Khoa Trưởng Bộ môn Hóa Vô cơ và Ứng 

dụng, Khoa Hóa học, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

107.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Thảo Ly Nghiên cứu viên, Khoa Hóa học, Trường 

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

108.  PGS.TS  Nguyễn Lê Hoàng 

Anh 

Trưởng Bộ môn Tối ưu và Hệ thống, 

Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

109.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Ánh 

Nguyệt 

Giảng viên chính, Khoa Việt Nam học, 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

110.  Thạc sĩ Nguyễn Văn Kiệt Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học và Kỹ 

thuật Thông tin, Trường Đại học Công 

nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 

111.  Thạc sĩ Phan Thế Duy Phó Trưởng phòng, Phòng Thí nghiệm 

an toàn thông tin, Trường Đại học Công 

nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành 

phố Hồ Chí Minh 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

112.  Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu 

Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

113.  Tiến sĩ Hoàng Hà Giám đốc, Trung tâm Thể dục thể thao, 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

114.  Tiến sĩ Dương Văn Hiền Phó Giám đốc, Trung tâm Thể dục Thể 

thao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 

115.  Thạc sĩ Mai Văn Ngoan Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, 

Trung tâm Thể dục Thể thao, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

116.  Thạc sĩ Đỗ Thị Thạch Giảng viên chính, Khoa Giáo dục Tiểu 

học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

117.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung 

Giảng viên chính, Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

118.  Tiến sĩ Lê Chí Toàn Giảng viên chính, Khoa Sinh - Kỹ thuật 

nông nghiệp, Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 2 

119.  Tiến sĩ Lê Thanh Hà Phó Trưởng Bộ môn Tâm lý - Giáo dục, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

120.  Ông Đặng Thành Trung Khoa Cơ khí Động lực, Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh 

121.  Ông Phạm Sơn Minh Khoa Cơ khí chế tạo máy, Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ 

Chí Minh 

122.  Ông Đỗ Đức Trí Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

123.  Ông Nguyễn Duy Đạt Khoa Công nghệ Hóa học và Thực 

phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

124.  Ông Nguyễn Văn Long 

Giang 

Phòng Thiết bị - Vật tư, Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh 

125.  GS.TS Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

126.  Tiến sĩ Nguyễn Thế Lộc Giảng viên chính, Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

127.  Tiến sĩ Đỗ Thị Thảo Phó Trưởng khoa Giáo dục Đặc biệt, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

128.  PGS.TS Thành Đức Hồng Hà Phó trưởng Bộ môn Văn học nước ngoài, 

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

129.  PGS.TS Bùi Minh Hồng Trưởng bộ môn Động vật học, Khoa 

Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội 

130.  PGS.TS Nguyễn Phương Chi Giảng viên cao cấp, Khoa Toán - Tin, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

131.  Tiến sĩ Lưu Bá Thắng Giảng viên chính, Khoa Toán - Tin, 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

132.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương 

Lan 

Trưởng bộ môn Tiếng Anh chuyên 

ngành, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội 

133.  Tiến sĩ Tưởng Duy Hải Phó Trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn 

Lý luận và Phương pháp dạy học Vật lý, 

Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

134.  Tiến sĩ Lê Minh Thư Phó Trưởng bộ môn Vật lý đại cương, 

Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

135.  Thạc sĩ Đào Hải Tiệp Giáo viên Trường THCS và THPT 

Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

136.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh 

Hồng 

Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại 

học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

137.  GS.TS Huỳnh Văn Sơn Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh 

138.  Thạc sĩ Nguyễn Vĩnh Khương Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng 

Khoa học Công nghệ và Môi trường - 

Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

139.  PGS.TS Nguyễn Thị Tứ Giảng viên cao cấp Khoa Tâm lý học, 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

140.  PGS.TS Nguyễn Thành Nhân Giảng viên cao cấp Khoa Toán - Tin học, 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

141.  Tiến sĩ Tăng Minh Dũng Giảng viên chính Khoa Toán - Tin học, 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh 

142.  Tiến sĩ Phan Thị Mỹ Hoa Giảng viên chính Khoa Giáo dục Thể 

chất, Trường Đại học Sư phạm Thành 

phố Hồ Chí Minh 

143.  Thạc sĩ Nguyễn Chung Hải Chuyên viên Phòng Sau đại học, Trường 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

144.  GS.TS Hà Thanh Toàn Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học 

Cần Thơ 

145.  PGS.TS Đoàn Văn Hồng Thiện Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Hóa học, 

Trường Bách khoa, Trường Đại học Cần 

Thơ 

146.  Tiến sĩ Nguyễn Hữu Cường Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật Cơ khí, 

Trường Bách khoa, Trường Đại học Cần 

Thơ 

147.  Tiến sĩ Huỳnh Văn Đà Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học Xã 

hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần 

Thơ 

148.  PGS.TS Huỳnh Trọng Phước Giảng viên cao cấp Khoa Kỹ thuật xây 

dựng, Trường Bách khoa, Trường Đại 

học Cần Thơ 

149.  Tiến sĩ Khưu Thị Phương 

Đông 

Giảng viên chính Khoa Tài chính - Ngân 

hàng, Trường Kinh tế, Trường Đại học 

Cần Thơ 

150.  PGS.TS Nguyễn Khởi Nghĩa Phó Trưởng khoa, Khoa Khoa học đất, 

Trường Nông nghiệp, Trường Đại học 

Cần Thơ 

151.  PGS.TS Đỗ Thanh Nghị Giảng viên cao cấp Khoa Mạng máy tính 

và Truyền thông, Trường Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông, Trường Đại 

học Cần Thơ 

152.  PGS.TS Lê Nguyễn Đoan Khôi Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa 

học,Trường Đại học Cần Thơ 

153.  Tiến sĩ Châu Thị Lệ Duyên Giảng viên chính Khoa Quản trị kinh 

doanh, Trường Kinh tế, Trường Đại học 

Cần Thơ 

154.  PGS.TS Huỳnh Quang Tín Giảng viên cao cấp Bộ môn Phát triển 

Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Phát 
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TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường 

Đại học Cần Thơ 

155.  PGS.TS Mai Văn Nam Trưởng khoa, Khoa Sau đại học, Trường 

Đại học Cần Thơ 

156.  PGS.TS Nguyễn Tuấn Kiệt Phó Trưởng khoa, Khoa Kinh tế học, 

Trường Kinh tế, Trường Đại học Cần 

Thơ 

157.  PGS.TS Lê Quốc Việt Trưởng khoa, Khoa Khoa học và Công 

nghệ biển, Trường Thủy sản, Trường 

Đại học Cần Thơ 

158.  PGS.TS Lý Văn Khánh Chánh Văn phòng, Trường Thủy sản, 

Trường Đại học Cần Thơ  

159.  Tiến sĩ Hoàng Thị Như 

Phương 

Giảng viên, Trưởng Bộ môn, Khoa sinh 

học, Trường Đại học Đà Lạt 

160.  Tiến sĩ Trương Tấn Đạt Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại 

học Đồng Tháp 

161.  Tiến sĩ Lương Thanh Tân Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Đồng 

Tháp 

162.  Tiến sĩ Lương Thái Ngọc Trưởng Bộ môn Công nghệ thông tin, 

Khoa Sư phạm Toán Tin, Trường Đại 

học Đồng Tháp 

163.  PGS.TS  Thái Thành Lượm Giảng viên cao cấp, Khoa Tài nguyên - 

Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang 

164.  PGS.TS  Nguyễn Thành Hiếu Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

165.  Tiến sĩ  Nguyễn Thị Bạch 

Tuyết 

Giảng viên chính, Viện Công nghệ thông 

tin và Kinh tế số, Trường Đại học Kinh 

tế Quốc dân 

166.  Tiến sĩ  Nguyễn Thị Liên 

Hương 

Giảng viên chính, Khoa Quản trị kinh 

doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

167.  Tiến sĩ  Đặng Thị Kim Thoa Phó Trưởng bộ môn Quản trị doanh 

nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh, 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

168.  TS. 

NGƯT 

Nguyễn Thị Hải 

Đường 

Phó Trưởng khoa Bảo hiểm, Trường Đại 

học Kinh tế quốc dân 

169.  Tiến sĩ  Phan Anh Tuấn Giảng viên, Khoa Bảo hiểm, Trường Đại 

học Kinh tế quốc dân 

170.  PGS.TS  Vũ Huy Thông Trưởng khoa Marketing, Trường Đại 

học Kinh tế quốc dân 
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Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

171.  PGS.TS  Phạm Thị Huyền Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn 

Marketing, khoa Marketing, Trường Đại 

học Kinh tế quốc dân 

172.  Tiến sĩ  Lê Thanh Hà Giảng viên, Khoa Kinh tế học, Trường 

Đại học Kinh tế quốc dân 

173.  Tiến sĩ  Hà Hồng Hạnh Giảng viên chính, Viện Kế toán - Kiểm 

toán, Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

174.  Tiến sĩ  Lê Quỳnh Liên Giảng viên, Viện Kế toán - Kiểm toán, 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

175.  Thạc sĩ Đặng Thị Huê Trạm trưởng Trạm Y tế, Trường Đại học 

Kinh tế quốc dân 

176.  Tiến sĩ  Trần Phước Huy Giảng viên, Viện Ngân hàng Tài chính, 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

177.  Tiến sĩ  Phạm Lan Hương Giảng viên, Khoa Bất động sản và Kinh 

tế tài nguyên, Trường Đại học Kinh tế 

quốc dân 

178.  Thạc sĩ Nguyễn Văn Đại Giảng viên, Khoa Kế hoạch và Phát 

triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

179.  Tiến sĩ  Nguyễn Thị Phương 

Thu 

Giảng viên chính, Khoa Kế hoạch và 

Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

180.  PGS.TS  Nguyễn Minh Ngọc Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Kinh 

tế và Kinh doanh thương mại, Viện 

Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường 

Đại học Kinh tế Quốc dân 

181.  Tiến sĩ Nguyễn Bích Ngọc Giảng viên chính, Viện Thương mại và 

Kinh tế quốc tế, Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

182.  PGS.TS Bùi Quang Hùng Phó Giám đốc, Đại học Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 

183.  GS.TS Nguyễn Trọng Hoài Phó Tổng biên tập, phụ trách Tạp chí 

Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu 

Á, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí 

Minh 

184.  GS.TS  Võ Xuân Vinh Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh 

doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ 

Chí Minh 

185.  PGS.TS Trần Việt Dũng Trưởng khoa, Khoa Luật Quốc tế, 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh 
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Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

186.  PGS.TS Lê Thị Nam Giang Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí tuệ, 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh 

187.  Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quang Trưởng khoa, Khoa Luật Dân sự, 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minh 

188.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Trưởng ban, Ban Quản lý khoa học và 

Hợp tác quốc tế, Viện Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại 

thương 

189.  Tiến sĩ Vũ Thị Minh Ngọc Chánh Văn phòng, Viện Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại 

thương 

190.  Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khôi Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kinh 

tế, Trường Đại học Nha trang 

191.  Ông  Nguyễn Thanh Phong Giảng viên, Khoa Cơ khí - Công nghệ, 

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

192.  Tiến sĩ  Nguyễn Thị Lan Giảng viên chính, Khoa Khoa học Tự 

nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn 

193.  Tiến sĩ  Trần Ngọc Nguyên Giảng viên, Khoa Toán và Thống kê, 

Trường Đại học Quy Nhơn 

194.  Tiến sĩ Nguyễn Duy Hiếu Phó Trưởng phòng, Phòng Bảo đảm chất 

lượng và Thanh tra, Pháp chế, Trường 

Đại học Tây Bắc 

195.  PGS.TS Nguyễn Phương Đại 

Nguyên 

Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường 

Đại học Tây Nguyên 

196.  PGS.TS  Nguyễn Thị Bích Loan Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học 

Thương mại 

197.  Tiến sĩ Nguyễn Thành Hưng Phó Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - 

Tài chính, Trường Đại học Thương mại 

198.  PGS.TS  Phạm Đức Hiếu Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa, Khoa 

Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học 

Thương mại 

199.  Tiến sĩ Nguyễn Duy Đạt Trưởng khoa, Khoa Kinh tế và Kinh 

doanh quốc tế, Trường Đại học Thương 

mại 

200.   Tiến sĩ Nguyễn Bích Thủy Trưởng Bộ môn Kinh tế quốc tế, Khoa 

Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường 

Đại học Thương mại 
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Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

201.  Tiến sĩ Lê Thị Việt Nga Trưởng Bộ môn Quản trị tác nghiệp 

thương mại quốc tế, Khoa Kinh tế và 

Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học 

Thương mại 

202.  Tiến sĩ Vũ Văn Hùng Trưởng khoa, Khoa Lý luận chính trị, 

Trường Đại học Thương mại 

203.  PGS.TS Hà Thị Minh Thi Trưởng Bộ môn Di truyền Y học, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

204.  PGS.TS

.TTƯT 

Nguyễn Văn Minh Trưởng khoa, Khoa Gây mê hồi sức - 

Cấp cứu - Chống độc Bệnh viện Trường 

Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế 

205.  PGS.TS  

 

Nguyễn Minh Tâm Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y - Dược, 

Đại học Huế 

206.  ThS. BS Trần Thị Như Quỳnh Trung tâm Điều trị vô sinh và Nội tiết 

sinh sản, Bệnh viện Trường Đại học Y - 

Dược Huế, Đại học Huế 

207.  Thạc sĩ Nguyễn Văn Trung Nghiên cứu viên Trung tâm Nội tiết Sinh 

sản và Vô Sinh, Bệnh viện Trường Đại 

học Y - Dược Huế, Trường Đại học Y - 

Dược, Đại học Huế 

208.  Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hải Trưởng khoa, Khoa Tiếng Anh chuyên 

ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại 

học Huế 

209.  PGS.TS Trần Ngọc Tuyền Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

210.  Tiến sĩ Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng Trường THPT Thuận Hóa, 

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 

211.  Tiến sĩ Hà Viết Hải Trưởng phòng, Phòng Khoa học, Công 

nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học 

Sư phạm, Đại học Huế 

212.  PGS.TS Nguyễn Văn Minh Phó Trưởng khoa, Khoa Lâm nghiệp, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

213.  PGS.TS Đinh Văn Dũng Trưởng khoa, Khoa Chăn nuôi Thú y, 

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

214.  Tiến sĩ Đỗ Thị Xuân Dung Phó Giám đốc, Đại học Huế 

215.  Tiến sĩ Lê Văn Hòa Phụ trách Khoa Quản lý sự kiện và công 

nghệ truyền thông, Trường Du lịch, Đại 

học Huế 

216.  Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nhật Tổ trưởng Tổ Hành chính - Tổng hợp, 

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học 

Huế 



17 

 

TT 

Học 

hàm 

học vị 

Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 

217.  Tiến sĩ Hoàng Kim Toản Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi 

mới sáng tạo, Đại học Huế 

218.  PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công 

nghệ thông tin, Đại học Huế 

219.  Tiến sĩ Hồ Thị Thúy Nga Trưởng Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế 

toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh 

tế, Đại học Huế 

 Danh sách trên có 219 cá nhân./. 
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